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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Số :    /HANKO                         BẢNG CHÀO GIÁ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HANKO                     
Hà nội ngày  23  tháng 06 năm 2022 

 
         KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Người nhận:  
Mobile:                                                  Email:                                                           
Điện thoại:                                             Fax:  
 
Công ty bảo hộ lao động HANKO Việt Nam  xin  gửi tới quý khách hàng lời chào thân ái, lời chúc thành công và 

thiện chí mong được hợp tác cùng Quý khách hàng. Công ty chúng tôi xin được gửi tới Quý khách hàng bảng chào giá trang 

thiết bị bhlđ chi tiết cụ thể như sau : 

TT Tên hàng Hình ảnh ĐVT 
 Giá Đại Lý 
(VNĐ)  

1 

Giá đại lý - Găng tay chống hóa chất màu 
xanh vàng (model: A801) PORTWEST 

 

Đôi 
          
45.500  

2 

Giá đại lý - Găng tay chống hóa chất màu 
xanh (model: A813) PORTWEST 

 

Đôi 
        
211.000  

3 

Giá đại lý - Găng tay chống hóa chất màu 
đen (model: A803) PORTWEST 

 

Đôi 
        
339.000  

4 

Giá đại lý - Găng tay sợi phủ PU màu xanh 
(model: A611) PORTWEST 

 

Đôi 
        
149.500  
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5 

Giá đại lý - Găng tay da hàn màu đỏ 
(model: A505) PORTWEST 

 

Đôi 
        
201.500  

6 

Giá đại lý - Găng tay da hàn tích (model: 
A260) PORTWEST 

 

Đôi 
          
107.900  

7 

Giá đại lý - Găng tay chống cắt bằng INOX 
loại dài (model: AC10) PORTWEST 

 

Chiếc 
     
3.380.000  

8 

Giá đại lý - Găng tay chống cắt bằng INOX 
loại ngắn (model: AC01) PORTWEST 

 

Chiếc 
     
2.028.000  

9 

Giá đại lý - Mũ PORTWEST màu trắng có 
núm vặn (model: PS53) 

 

Cái 
        
387.400  

10 

Giá đại lý - Mũ vải lưỡi trai BumCap 
model: PS59 màu tím than và cam 

 

Cái 
        
361.400  

11 

Giá đại lý - Mũ vải lưỡi trai BumCap 
model: PS59 màu tím than và cam 

 

Cái 
        
361.400  
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12 

Giá đại lý - Mũ vành rộng  PORTWEST 
màu trắng (model: PS52) 

 

Cái 
        
231.400  

13 

Giá đại lý - Mũ PORTWEST màu trắng mặt 
vuông viền nhựa ABS đen (model: PV74) 

 

Cái 
        
378.300  

14 

Giá đại lý - Mũ PORTWEST màu trắng mặt 
tròn có gài (model: PS57) 

 

Cái 
        
211.900  

15 

Giá đại lý - Tấm kính che mặt màu trắng 
PORTWEST (model: PS90) 

 

Cái 
        
1.254.500  

16 

Giá đại lý - Tấm kính che mặt màu vàng 
PORTWEST (model: PS91) 

 

Cái 
     
3.211.000  

17 

Giá đại lý - Đèn pin đội đầu màu ghi 8 mắt 
PORTWEST (model: PA50) 

 

Cái 
          
128.700  

18 

Giá đại lý - Đèn pin đội đầu màu vàng 2 
mắt PORTWEST (model: PA63) 

 

Cái 
        
200.200  
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19 

Giá đại lý - Quần áo phản quang màu vàng 
cam/Navy PORTWEST model: S485 

 

Bộ 
     
1.892.800  

20 

Giá đại lý - Quần áo phản quang màu vàng 
chanh/Navy PORTWEST model: S485 

 

Bộ 
     
1.892.800  

21 

Giá đại lý - áo phản quang màu vàng chanh 
PORTWEST(model: S160) 

 

Cái 
        
752.700  

22 

Giá đại lý - Quần phản quang màu cam 
PORTWEST (model: H441) 

 

Cái 
        
313.300  

23 

Giá đại lý - áo phản quang màu cam 
PORTWEST(model: S160) 

 

Cái 
        
752.700  

24 

Giá đại lý - Quần áo chống cháy chịu nhiệt 
màu cam PORTWEST (model:AF91) 

 

Cái      4.394.00  
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25 

Giá đại lý - Băng phản quang màu ghi khổ 
5cm*100met PORTWEST (model: HV50) 

 

Cuộn 
     
1.740.700  

26 

Giá đại lý - Quần phản quang màu vàng 
chanh PORTWEST (model: H441) 

 

Cái 
        
374.400  

27 

Giá đại lý - Quần áo chống cháy chịu nhiệt 
màu đỏ PORTWEST (model:AF50) 

 

Bộ 
     
4.394.000  

28 

Giá đại lý - Quần áo chống cháy chịu nhiệt 
màu đen PORTWEST (model:AF50) 

 

Bộ 
     
4.394.000  

29 

Giá đại lý - Quần áo chống cháy chịu nhiệt 
màu cam PORTWEST (model:AF50) 

 

Bộ 
     
4.394.000  

 

Giá chào bán:trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, đã bao gồm chi phí vận chuyển tại Hà Nội 

Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Giao hàng: Giao hàng ngay với mặt hàng có sẵn kể từ ngày ký đơn đặt hàng 01 ngày 
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Xin trân thành cảm ơn !                                             CÔNG TY BẢO HỘ LAO ĐỘNG HANKO VIỆT NAM                         
 

 
Nơi nhận: 
- Lưu KD HANKO VIỆT NAM 
 
THÔNG TIN TƯ VẤN ( 24/7) 
Hotline: 0906119223 - 0926107777 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


